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	1
	Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
	40 điểm

	1.1
	Nhiệm vụ
	10 điểm

	-
	Từ 70 % số đối tượng quản lý phải điều trị
	10 điểm

	-
	Từ 50% đến dưới 70% số đối tượng quản lý phải điều trị
	8 điểm

	-
	Từ 30% đến dưới 50% số đối tượng quản lý phải điều trị
	6 điểm

	-
	Dưới 30% số đối tượng quản lý phải điều trị
	4 điểm

	1.2
	Loại đối tượng do đơn vị phục vụ
	5 điểm

	-
	Thương bệnh binh nặng
	5 điểm

	-
	Đối tượng khác
	3 điểm

	1.3
	Quy mô, nội dung hoạt động
	25 điểm

	1.3.1
	Số lượng đối tượng
	15 điểm

	a)
	Điều trị, nuôi dưỡng tại chỗ
	

	-
	Từ 150 đối tượng trở lên
	15 điểm

	-
	Từ 110 đến dưới 150 đối tượng
	12 điểm

	-
	Từ 70 đến dưới 110 đối tượng
	9 điểm

	-
	Dưới 70 đối tượng
	7 điểm

	b)
	Điều dưỡng luân phiên
	

	-
	Từ 3000 lượt người trở lên
	15 điểm

	-
	Từ 2300 đến dưới 3000 lượt người
	12 điểm

	-
	Từ 1600 đến dưới 2300 lượt người
	9 điểm

	-
	Dưới 1600 lượt người
	6 điểm

	c)
	Điều trị, nuôi dưỡng tại chỗ và điều dưỡng luân phiên
	15 điểm

	-
	Điều trị, nuôi dưỡng từ 150 đối tượng trở lên và điều dưỡng luân phiên từ 3000 lượt người trở lên
	15 điểm

	-
	Điều trị, nuôi dưỡng từ 70 đến dưới 110 đối tượng và điều dưỡng luân phiên từ 1600 đến dưới 2300 lượt người
	9 điểm

	-
	Điều trị, nuôi dưỡng dưới 70 đối tượng và điều dưỡng luân phiên dưới 1600 lượt người
	7 điểm

	1.3.2
	Nội dung hoạt động
	10 điểm

	-
	Chuyên khoa
	10 điểm

	-
	Đối tượng tổng hợp, kèm thương tật, bệnh mãn tính phải xử lý thường xuyên
	8 điểm

	-
	Có điều trị thông thường
	6 điểm

	-
	Còn lại
	4 điểm

	2
	Hiệu quả, chất lượng công việc
	40 điểm

	2.1
	Hoạt động điều trị
	10 điểm

	-
	Có tổ chức khoa, phòng điều trị, có hệ thống cấp cứu trực 3 cấp, giải quyết 80% diễn biến bệnh trở lên tại đơn vị
	10 điểm

	-
	Giải quyết từ 60% đến dưới 80% diễn biến bệnh tại đơn vị
	8 điểm

	-
	Giải quyết từ 40% đến dưới 60% diễn biến bệnh tại đơn vị
	6 điểm

	-
	Giải quyết dưới 40% bệnh trở xuống tại đơn vị
	4 điểm

	2.2
	Chế độ chăm sóc (Số đối tượng được chăm sóc toàn diện):
	10 điểm

	-
	Trên 100 đối tượng
	10 điểm

	-
	Từ 65 đối tượng đến dưới 100 đối tượng
	8 điểm

	-
	Từ 30 đối tượng đến dưới 65 đối tượng
	6 điểm

	-
	Dưới 30 đối tượng
	4 điểm

	2.3
	Chế độ nuôi dưỡng
	10 điểm

	-
	Bếp ăn tập thể phục vụ trên 100 đối tượng
	10 điểm

	-
	Bếp ăn tập thể phục vụ từ 70 đến dưới 100 đối tượng
	7 điểm

	-
	Bếp ăn tập thể phục vụ từ 50 đến dưới 70 đối tượng
	5 điểm

	-
	Bếp ăn tập thể phục vụ dưới 50 đối tượng
	3 điểm

	2.4
	Hoạt động khác
	10 điểm

	-
	Dược có chế biến thuốc, có cận lâm sàng
	3 điểm

	-
	Đạt trên 50% yêu cầu trên
	2 điểm

	-
	Đạt dưới 50% yêu cầu trên
	1 điểm

	-
	Tổ chức phục hồi chức năng, văn hoá, thể thao:
	5 điểm

	+
	Thực hiện đầy đủ
	5 điểm

	+
	Thực hiện chưa đầy đủ
	3 điểm

	+
	Chưa thực hiện
	1 điểm

	-
	Có tổ chức lao động, sản xuất cải thiện đời sống
	2 điểm

	3
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	10 điểm

	3.1
	Tổng trị giá tài sản
	3 điểm

	-
	Trên 20 tỷ đồng
	3 điểm

	-
	Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng
	2 điểm

	-
	Dưới 10 tỷ đồng
	1 điểm

	3.2
	Phòng khám, phòng cấp cứu, phòng tập, dụng cụ phục hồi chức năng
	3 điểm

	-
	Đủ trang thiết bị
	3 điểm

	-
	Không đủ các điều kiện trên
	2 điểm

	3.3
	Các khoa phòng xây dựng liên hoàn, có bảng tên đơn vị
	2 điểm

	-
	Đủ các điều kiện trên
	2 điểm

	-
	Không đủ các điều kiện trên
	1 điểm

	3.4
	Có môi trường cây xanh, cảnh quan tốt, có hàng rào ngăn cách, cổng xây, có nước sạch, hệ thống vệ sinh
	2 điểm

	-
	Đủ điều kiện trên
	2 điểm

	-
	Không đủ điều kiện trên
	1 điểm

	4
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	10 điểm

	4.1
	Viên chức lãnh đạo có trình độ đại học trở lên
	5 điểm

	-
	Trên 80%
	5 điểm

	-
	Từ 60% đến dưới 80%
	4 điểm

	-
	Từ 40% đến dưới 60%
	3 điểm

	-
	Dưới 40%
	2 điểm

	4.2
	Viên chức chuyên môn có trình độ trung cấp trở lên
	5 điểm

	-
	Trên 60%
	5 điểm

	-
	Từ 50% đến dưới 60%
	4 điểm

	-
	Từ 30% đến dưới 50%
	3 điểm

	-
	Dưới 30%
	2 điểm



